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UBNDTỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ Y TẾ 
 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /KH-SYT Đồng Tháp, ngày      tháng 12 năm 2023 
 

KẾ HOẠCH 

Tiếp Đoàn Y tế tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia đến làm việc 

tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp 

 

Tiếp nhận Công văn số 1253 CDC/MOH ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Bộ 

Y tế Vương quốc Campuchia về việc đến làm việc với tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam 

vào ngày 13-14/12/2023. Sở Y tế Đồng Tháp xây dựng kế hoạch tiếp Đoàn Y tế tỉnh 

Prey Veng, Vương quốc Campuchia đến làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Đồng Tháp, cụ thể: 

I. MỤC ĐÍCH 

Trao đổi nâng cao năng lực của Trạm Kiểm soát y tế biên giới trong công 

tác phòng chống bệnh truyền nhiễm giữa Đoàn Y tế Prey Veng và Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp làm cơ sở nộp hồ sơ xin hỗ trợ kinh phí từ IOM,  

KIAsia-USAID,  WHO. 

II. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC 

Dự kiến khoảng 20 người, cụ thể: 

1. Đoàn Y tế Prey Veng (dự kiến 04 người) 

- Tiến sĩ Chea Moneth-Phó Cục trưởng Cục phòng chống bệnh truyền 

nhiễm, Điều phối viên Hợp tác sức khỏe biên giới, Kiểm dịch y tế CPC-VN;  

- Ông Ros Ramong-Phó Cục trưởng Phòng chống bệnh truyền nhiễm; 

- Tiến sĩ Hom Ruth-Phó Giám Đốc Sở Y tế tỉnh Prey Veng;  

- Ông Prach Chanveasna-Trưởng trạm KDYT CKQT Koh Rokar. 

2. Đoàn Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp (dự kiến 16 người) 

- Sở Y tế (5 người): Lãnh đạo Sở Y tế và Lãnh đạo các phòng chức năng 

có liên quan. 

- Trường Cao Đẳng Y tế (03 người): Hiệu trưởng trường và thành viên 

liên quan. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (08 người):  Ban Giám đốc và các 

Khoa/Phòng có liên quan. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG LÀM VIỆC 

1. Thời gian: từ ngày 13- 14 tháng 12 năm 2023 (02 ngày). 

2. Địa điểm (chi tiết tại Phụ lục 1) 

3. Nội dung làm việc 
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- Gặp gỡ Lãnh đạo Sở Y tế và các phòng chức năng của Sở Y tế. 

- Làm việc và trao đổi giữa Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp 

và Đoàn Y tế Prey Veng về các nội dung: 

+ Thảo luận về các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát những dịch bệnh 

truyền nhiễm mới nổi và tái nổi dọc theo biên giới. 

+ Nâng cao năng lực của Trạm Kiểm soát y tế biên giới trong kiểm soát 

bệnh truyền nhiễm. Phát triển hệ thống và mạng lưới chia sẻ thông tin tại cấp độ 

tỉnh và huyện; 

+ Hội thảo chung để tiêu chuẩn hóa danh sách kiểm tra giữa Campuchia - 

Việt Nam;  Đào tạo chung về điều lệ Y tế quốc tế (2005) cho nhân viên cửa khẩu 

Campuchia-Việt Nam. 

+Nâng cấp cơ sở vật chất của các Trạm kiểm dịch y tế biên giới như: máy 

tính, máy khử trùng và thuốc (chloramines); 

+ Hợp tác ở các hình thức (khám chữa bệnh, khai báo sức khỏe, khám sức 

khỏe) giữa Campuchia-Việt Nam. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

1.1. Văn phòng Sở Y tế: Bố trí hội trường làm việc, chuẩn bị hậu cần 

trong đón tiếp Đoàn Y tế tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia đến làm việc 

với Lãnh đạo Sở và Phòng chức năng có liên quan tại Sở Y tế vào buổi chiều 

ngày 13/12/2023. 

1.2. Phòng Tổ chức cán bộ: Thực hiện các thủ tục xin phép tiếp Đoàn và 

cử thành viên tham gia tiếp Đoàn. 

1.3. Phòng Kế hoạch-Tài chính: Thẩm định và cân đối bố trí kinh phí 

thực hiện và cử thành viên tham gia tiếp Đoàn. 

1.4. Phòng Nghiệp vụ Y: Thẩm định kế hoạch, trình Lãnh đạo Sở phê 

duyệt ban hành kế hoạch; thẩm định nội dung báo cáo chuyên môn và cử thành 

viên tham gia tiếp Đoàn. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp 

Dự thảo kế hoạch tiếp Đoàn Y tế tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia 

đến làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp, trình  Sở Y tế  xem 

xét và ban hành. 

Chuẩn bị nội dung, tài liệu đánh giá năng lực Kiểm dịch y tế quốc tế tại 

cửa khẩu. 

Bố trí hội trường làm việc, chuẩn bị công tác lễ tân tiếp Đoàn Y tế tỉnh 

Prey Veng, Vương quốc Campuchia đến làm việc tại Trung tâm Kiếm soát bệnh 

tật vào ngày 14/12/2023, đảm bảo công tác tiếp đón theo nghi thức ngoại giao 

(trao đổi với Sở Ngoại vụ).  
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- Phối hợp với các cơ quan báo, đài thực hiện các hoạt động truyền thông. 

- Cử các thành viên tham gia tiếp Đoàn từ ngày 13-14/12/2023 theo lịch 

trình (đính kèm lịch trình làm việc). 

- Thực hiện chi và quyết toán chi phí tiếp Đoàn theo quy định. 

3. Đề nghị Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp hỗ trợ cử thành viên 

tham gia tiếp và làm việc với Đoàn Y tế tỉnh Prey Veng, Vương quốc 

Campuchia và cử phiên dịch phục vụ công tác tiếp Đoàn. 

V.  KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Tổng kinh phí dự kiến: 47.470.000 (Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu, bốn 

trăm bảy mươi ngàn đồng).  

(Phụ lục chi tiết đính kèm Phụ lục 2) 

Nguồn kinh phí Sự nghiệp Y tế năm 2023 của Sở Y tế. 

Trên đây là kế hoạch của Sở Y tế tiếp Đoàn Y tế tỉnh Prey Veng, Vương 

quốc Campuchia đến làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp. Đề 

nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh (b/c); 

- Sở Ngoại vụ (biết/phối hợp); 

- Trường CĐYT Đồng Tháp (ph/th); 

- BGĐ SYT (b/c); 

- Các phòng thuộc SYT (t/h); 

- TTKSBT (t/h); 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đoàn Tấn Bửu 
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Phụ lục 1 

Lịch trình tiếp Đoàn Y tế tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia 

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-SYT ngày     /12/2023 của Sở Y tế) 

 

 

Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần 

 

 

 

Ngày 

13/12/2023 

09h00-11h30 Cửa khẩu quốc tế Koh 

Rokar-Thường Phước 

Đón tiếp tại cửa khẩu quốc tế Thường 

Phước, tham quan cửa khẩu quốc tế 

Thường Phước; Đoàn di chuyển thăm 

quan cửa khẩu phụ Sở Thượng và di 

chuyển đến Nhà hàng Thuỷ Mộc 

Thành phố Hồng Ngự 

- Đoàn Y tế Prey Veng;  

- Bs. Hận; Ths. Triều; Phiên dịch Minh; ThS. Duy 

11h30-13h00 Nhà hàng Thuỷ Mộc-

Thành phố Hồng Ngự 

Tiếp đoàn dùng cơm trưa - Đoàn Y tế Prey Veng;  

- Bs. Hận; Ths. Triều; Phiên dịch Minh; ThS. Duy; 

CN. Lâm 

13h00-15h00 Nhà hàng Thuỷ Mộc - 

Thành phố Hồng Ngự 

Đoàn di chuyển về Thành phố Cao 

Lãnh 

- Đoàn Y tế Prey Veng 

- Bs. Hận; Ths. Triều; Phiên dịch Minh 

15h00-15h30 Sở Y tế Đưa Đoàn đến Sở Y tế: Gặp gỡ Lãnh 

đạo và Phòng chức năng có liên quan 

Sở Y tế. 

- Đoàn Y tế Prey Veng;  

- Sở Y tế: Lãnh đạo SYT  và các Phòng chức năng 

có liên quan. 

- TTKSBT: Bs. Hận; Ths. Triều; Phiên dịch Minh. 

15h30-17h Khách sạn Sao Mai Nhận phòng và nghỉ ngơi - Đoàn Y tế Prey Veng 

17h-20h Nhà hàng Nét Quê Tiệc chiêu đãi đoàn  - Đoàn Y tế Prey Veng;  

- Lãnh đạo và Phòng chức năng có liên quan Sở Y tế; 

- Ban Giám đốc và Khoa, Phòng có liên quan của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;  

- Trường Cao đẳng Y tế. 
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Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần 

Ngày  

14/12/2023 

 

 

 

 

 

 

 

07h-8h Khách sạn Sao Mai Tiếp đoàn Ăn sáng - Đoàn Y tế Prey Veng; Ban Giám đốc và Khoa, 

Phòng có liên quan của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật; Minh phiên dịch 

08h30-8h40 TT KSBT - Tiếp đón, giới thiệu thành phần - Đoàn Y tế Prey Veng;  

- Lãnh đạo và Phòng chức năng có liên quan Sở Y tế; 

- Ban Giám đốc và Khoa, Phòng có liên quan của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh;  

- Minh phiên dịch. 

8h40-9h TT KSBT - Báo cáo đánh giá năng lực Kiểm 

dịch y tế quốc tế tại cửa khẩu. 

09h00-11h30 

 

TT KSBT - Làm việc và trao đổi giữa Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp và 

Đoàn Y tế Prey Veng. 

11h30-13h30 

 

 

 

 

Dự kiến Nhà khách 

Phố Sen 

Tiếp đoàn dùng cơm trưa - Đoàn Y tế Prey Veng;  

- Lãnh đạo và Phòng chức năng có liên quan Sở Y tế; 

- Ban Giám đốc và Khoa, Phòng có liên quan của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh;  

- Minh phiên dịch. 

13h30 – 15h30 Tp.Cao Lãnh-Cửa 

khẩu quốc tế Thường 

Phước-Koh Rokar 

Tiễn Đoàn về nước và kết thúc chuyến 

công tác 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh 
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Phụ lục 2 

Dự toán về kinh phí tiếp đoàn 

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-SYT ngày     /12/2023 của Sở Y tế) 

 

 

TT Nội dung Số người Số ngày Định mức Thành tiền Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Nước suối (phục vụ theo xe): ngày đón 

Đoàn tại cửa khẩu và ngày đưa Đoàn về: 

20 chai x 3.500đ/chai 

10 2 3.500 70.000 Thanh toán theo thực tế 

2 
Chi thuê chỗ ở (định mức 800.000 đồng/ 

người/ ngày bao gồm cả bữa ăn sáng) 

4 2 800.000 6.400.000 Khoản 2đ điều 5 

NQ248/2019/NQ-HĐND 

3 

Chi ăn hàng ngày khách mời (bao gồm 

bữa trưa, bữa tối và đồ uống): định mức 

600.000 đồng/ người/ ngày 

   24.000.000 Khoản 3đ, e điều 5 

NQ248/2019/NQHĐND 

 

 - Đoàn khách Prey Veng 4 2 600.000 4.800.000  

- 

Thành viên tiếp đoàn (Lãnh đạo Sở và 

CDC: 3 người; Lãnh đạo phòng và 

chuyên viên thuộc Sở Y tế và CDC) 

16 2 600.000 19.200.000  

- 
Chi nước uống các buổi làm việc (3 buổi) 20 3   Tính chung trong định mức 

600.000 đồng/ người/ ngày 

4 Chi dịch thuật (2 ngày) 2 2 1.000.000 4.000.000 
Khoản 5 điều 5 

NQ248/2019/NQ-HĐND 

5 
Chi tặng phẩm: quảng bá sản phẩm địa 

phương 

4 1 500.000 2.000.000 Khoản 6 điều 5 

NQ248/2019/NQHĐND 

6 Chi trang trí khánh tiết, băng rol chào 1 1 3.000.000 3.000.000 Thanh toán theo thực tế 
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TT Nội dung Số người Số ngày Định mức Thành tiền Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

mừng, bảng tên hội nghị,….. 

7 

 

Công tác phí, xe đưa đón    8.000.000 Thanh toán theo thực tế; chế 

độ công tác phí theo quy định 

 Tổng cộng    47.470.000  

Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng 
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